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1. KHÁI QUÁT CHỮ VIẾT TÂY TẠNG  

Chữ Tây Tạng được khởi xướng bởi vua Songtsen Gampo (Khí Tông Lộng Tán, 617-699). Xuất phát 
từ việc ông lấy hai công chúa là tín đồ Phật giáo, được cho là hiện thân của Tara Xanh và Tara 
Trắng. Điều này đã ảnh hưởng đến sự phát triển Phật giáo tại đây. Ông đã nhận thức rằng cần phải có 
chữ viết để xiển dương đạo Phật. Do đó, vào năm 632 ông đã cử tể tướng Thonmi Sambhota (Đoan 
Mỹ Tam Bồ Đề) cùng các môn sinh đến Kashmir (thuộc Tây Bắc Ấn Độ thời bấy giờ) để học Phạn 
văn. Thonmi đã học chữ Phạn từ vị thầy Devavidya-simha (Thiên Minh Sư Tử). Trong một số tài 
liệu khác ghi là Thonmi đã sang Nalanda để học chữ Phạn. Sau khi trở về nước Thonmi đã sáng chế 
ra chữ viết Tây Tạng. Bảng chữ cái Tây Tạng hiện thời bao gồm:  

- 30 phụ âm. 

- 4 nguyên âm. 

- Một số chữ bổ sung để viết tiếng Sanskrit. 

Chữ viết Tây Tạng có nhiều biến thể như Uchen, Ume, Bamyik v.v. Hiện nay, kiểu  Uchen là kiểu 
chữ chính dùng để ghi tiếng Tây Tạng. Các bảng sau thể hiện các chữ cái Uchen cùng với chữ Latin 
phiên theo kiểu Wylie mở rộng. 

PHỤ ÂM 

ཀ ཁ ག ང ཅ ཆ ཇ ཉ ཏ ཐ 
ka kha ga nga ca cha ja nya ta tha 

ད ན པ ཕ བ མ ཙ ཚ ཛ ཝ 
da na pa pha ba ma tsa tsha dza wa 

ཞ ཟ འ ཡ ར ལ ཤ ས ཧ ཨ 
zha za ’a ya ra la sha sa ha a 

 

NGUYÊN ÂM  PHỤ ÂM BỔ SUNG PHIÊN TIẾNG SANSKRIT 

ཨི ʊ ཨེ ཨོ  ཊ ཋ ཌ ཎ ཥ 
i u e o  Ta Tha Da Na Sa 

 

CÁC DẤU GHÉP BỔ SUNG PHIÊN TIẾNG SANSKRIT 

◌ཱ ◌ྀ ◌ཻ ◌ཽ ◌ཾ ◌ཿ     
’a I E O M H     

Trong quy định của Unicode, vùng mã dành cho các ký tự Tây Tạng được định vị từ địa chỉ 0F00 
cho đến địa chỉ 0FCC. Tổng số là 193 ký tự  gồm các chữ Uchen và một số ký tự Tây Tạng khác. 
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2. FONT CHỮ TÂY TẠNG 

Các font chữ có chứa ký tự Tây Tạng không nhiều. Font chữ phổ biến Arial Unicode MS tuy có chứa các 
ký tự Tây Tạng, nhưng lại gặp sự cố khi thể hiện trên văn bản. Hiện nay, ba font chữ phổ biến được dùng 
để thể hiện chữ Tây Tạng là: 

- Microsoft Himalaya 

- Jomolhari 

- Tibetan Machine Uni  
Font Microsoft Himalaya thuộc bản quyền của Microsoft và được tích hợp vào hệ điều hành kể từ phiên 
bản Windows Vista. Hai font còn lại được cho phép sử dụng miễn phí. (Xem địa chỉ download font ở 
mục hướng dẫn sử dụng TPK keyboard). 

3. HỆ THỐNG PHIÊN CHỮ TÂY TẠNG SANG LATIN 

Từ lâu các học giả phương tây đã thực hiện việc phiên chữ Tây Tạng sang dạng Latin để việc nghiên cứu, 
học tập thứ chữ này được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do tiếng Tây Tạng có âm đọc đa dạng và không tuân 
theo quy tắc cấu tạo chữ cố định, do đó họ gặp phải khó khăn đó là:  

- Nếu phiên theo đặc tính kết hợp ký tự (diễn chữ) thì không thể hiện được cách phát âm. 

- Nếu phiên theo đặc tính phát âm (diễn âm) thì không thể hiện được sự kết hợp ký tự. 
Từ năm 1959 Wylie Turrell đã thành lập một hệ diễn chữ. Hệ thống này về sau được sử dụng rộng rãi và 
mang tên Wylie. Tuy nhiên nó thiếu một số chữ để phiên tiếng Sanskrit. Để khắc phục tình trạng này, thư 
viện Tibetan – Himalaya của đại học Virginia đã phát triển thành hệ thống Wylie mở rộng (Extended 
Wylie Tibetan System – EWTS).  

Còn về các hệ diễn âm thì có rất nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm các hệ thống thuộc các tổ chức hoặc 
hệ thống tự phát của cá nhân. Nhưng tất cả đều không có sự thống nhất và cũng không dựa trên một tiêu 
chuẩn chung nào. Điều này đã tạo nên sự rắc rối cho người nước ngoài học hoặc đọc tiếng Tây Tạng.  

4. VẤN ĐỀ TRONG VIỆC PHIÊN ÂM TIẾNG TÂY TẠNG 

Vấn đề phát sinh đầu tiên là từ sự không tương đồng giữa chữ viết và tiếng nói Tây Tạng. Hệ thống chữ 
viết Tây Tạng tuy là hệ thống được nghiên cứu chế tạo, nhưng nó hầu như không mô tả được lối phát âm 
của bất kỳ địa phương nào (khác với chữ Quốc Ngữ của Việt Nam cũng được chế tạo sau này nhưng nó 
rất tương đồng với sự phát âm). Hơn nữa, Tây Tạng có rất nhiều tiếng nói địa phương nên vấn đề càng 
trở nên phức tạp. Đã vậy, khi phiên âm ra chữ Latin thì hầu như không có chuẩn chung và “mạnh ai nấy 
phiên” cho nên sự phức tạp lại tiếp tục nhân lên. 

Hệ thống phiên Wylie tuy rất tiện lợi cho việc thể hiện kết cấu chữ nhưng nó không thể dùng để đọc đúng 
âm Tây Tạng. Trong một bài viết trên trang Thư viện Tibetan – Himalaya của Đại học Virginia nhận 
định rằng trong tiếng nói Tây Tạng có rất nhiều các chữ không được phát âm trong khi đọc. Bởi vì lý do 
này mà hình thức phiên từ vựng Tây Tạng theo đối chiếu ký tự qua dạng Latin sẽ làm cho người ta không 
đọc được tiếng Tây Tạng. Chẳng hạn, từ བȍབས được diễn ra chữ Latin là BSGRUBS nhưng lại được 

phát âm là  /DRUP/. (Chú thích: đối chiếu Latin với Uchen: B= བ, SGRU= ȍ, B= བ, S= ས) 
Và họ nhận định về hậu quả của vấn đề phiên âm một cách tự phát: “Hậu quả là người đọc phải đối phó 
một cách chóng mặt với hàng tá các hệ thống diễn âm. Chẳng hạn có một tên riêng nhân vật được phiên 
theo kếu cấu chữ là don grub thì có một loạt sự khác biệt trong các hệ thống phiên diễn như: Dondup, 
Döndrup, Dondrup, Dhondup, Dhundup, Tondup, Tondub, Thöndup v.v” 

Thư viện Tibetan – Himalaya của Đại học Virginia cũng đã tạo ra một hệ thống diễn âm được gọi là hệ 
thống THL. Một hệ thống khác là Pinyin (bính âm), đây là hệ thống chính thức dùng để phiên âm tiếng 
Tây Tạng tại Trung Quốc. Hệ thống Pinyin được cho là diễn tả rất chuẩn sự phát âm tiếng Tây Tạng theo 
tiếng địa phương Lhasa, chỉ có một điều là nó không diễn tả thanh điệu. 
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5. TẬP VIẾT CHỮ UCHEN 
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6. PHIÊN TIẾNG SANSKRIT SANG CHỮ TÂY TẠNG 

Phương thức thông thường để phiên văn bản tiếng Sanskrit ra dạng chữ Uchen là trước hết chúng ta 
phải tìm xem từng chữ trong văn bản tiếng Sanskrit đó tương ứng với chữ Uchen nào. Từ sự đối 
chiếu đó ghi lại văn bản dưới dạng chữ Uchen. 
Để biết được sự tương ứng trên chúng ta dựa vào bảng Phụ âm và Nguyên âm trình bày sau đây. 
Trong bảng gồm 4 cột: IAST (phiên Sanskrit theo chuẩn IAST), Siddham (chữ Siddham), EWTS 
(phiên Wylie mở rộng), Uchen (kiểu chữ Uchen). Chữ Uchen bổ sung cho việc phiên Sanskrit có 
màu đỏ. Chữ được ghép từ các chữ Uchen có sẵn trong bảng chữ chuẩn có màu xanh. 

a) Phụ âm 

STT 
SANSKRIT TÂY TẠNG  

STT 
SANSKRIT TÂY TẠNG 

IAST Siddham EWTS Uchen  IAST Siddham EWTS Uchen 

1 ka ka ཀ  19 dha d+ha དྷ 

2 kha kha ཁ  20 na na ན 

3 ga ga ག  21 pa pa པ 

4 gha g+ha གྷ  22 pha pha ཕ 

5 ṅa nga ང  23 ba ba བ 

6 ca tsa 
ཅ༹  24 bha b+ha བྷ 

7 cha tsha ཆ༹  25 ma ma མ 

8 ja dza ཛ  26 ya ya ཡ 

9 jha j+ha ͢ྷ  27 ra ra ར 

10 ña nya ཉ  28 la la ལ 

11 ṭa Ta ཊ  29 va wa/ba ཝ/བ 

12 ṭha  Tha ཋ  30 śa sha ཤ 

13 ḍa Da ཌ  31 ṣa Sha ཥ 

14 ḍha D+ha ཌྷ  32 sa sa ས 

15 ṇa Na ཎ  33 ha ha ཧ 

16 ta ta ཏ   
17 tha tha ཐ  34 llaṃ l+la+M ͹ླཾ 

18 da da ད  35 kṣa k+Sha ཀྵ 
 

Lưu ý: Các chữ gha, jha, ḍha, dha, bha phải ghép chữ, riêng các chữ kha, cha, ṭha, tha, pha thì có sẵn chữ Uchen độc lập.
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b) Nguyên âm 

STT 
SANSKRIT TÂY TẠNG  

STT 
SANSKRIT TÂY TẠNG 

IAST Siddham EWTS Uchen  IAST Siddham EWTS Uchen 

1 a a ཨ  9 ḷ lI ལྀ/ལ༹ 
2 ā A ;ཱ  10 ḹ l’I ͹ཱྀ/ལཱ༹ 
3 i i ཨི  11 e e ཨེ 
4 ī I ;ཱི  12 ai E ཨཻ 
5 u u ʊ  13 o o ཨོ 
6 ū U ;ཱϺ  14 au O ཨཽ 
7 ṛ rI རྀ/ར༹  15 aṃ aM ཨཾ 
8 ṝ r’I ͸ཱྀ/རཱ༹  16 aḥ aH ཨཿ 

 

c) Phương thức ghép chữ 

Chúng ta có các trường hợp ghép chữ như sau: 

- Phụ âm ghép với 12 nguyên âm chính. 

- Phụ âm ghép với 2 nguyên âm phụ. 

- Phụ âm ghép với phụ âm. 

Minh họa phụ âm ghép với 12 nguyên âm chính: 

Sau đây là bảng liệt kê các nguyên âm và hình thể chữ ở dạng ghép của nó (“a” không có thể ghép): 

1 a ཨ   7 e ཨེ ◌ེ 
2 ā ;ཱ ◌ཱ  8 ai ཨཻ ◌ཻ 
3 i ཨི ◌ི  9 o ཨོ ◌ོ 
4 ī ;ཱི  10 au ཨཽ ◌ཽ 
5 u ʊ ◌ུ  11 aṃ ཨཾ ◌ཾ 
6 ū ;ཱϺ  12 aḥ ཨཿ ◌ཿ 

 

Ví dụ:  (ka) ཀ + (o) ◌ོ = (ko) ཀོ     ;      (ta) ཏ + (e) ◌ེ = (te) ཏེ 
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Sau đây là ví dụ một bảng chữ ghép. Các chữ trong bảng này bắt đầu bằng phụ âm ka. 

ཀ ཀཱ ཀི ཀཱི ཀུ ཀཱϺ ཀེ ཀཻ ཀོ ཀཽ ཀཾ ཀཿ
ka kā ki kī ku kū ke kai ko kau kaṃ kaḥ 

ཀྱ щ ཱ ཀྱི щཱི ǥ ҲཱУ ཀྱེ ཀྱཻ ཀྱོ ཀྱཽ ཀྱཾ ཀྱཿ
kya kyā kyi kyī kyu kyū kye kyai kyo kyau kyaṃ kyaḥ 

ཀྲ Ѭ ཱ ཀྲི Ѭཱི ǧ ӕཱУ ཀྲེ ཀྲཻ ཀྲོ ཀྲཽ ཀྲཾ ཀྲཿ
kra krā kri krī kru krū kre krai kro krau kraṃ kraḥ 

ཀླ ཀϱ ཱ ཀིླ ཀϱཱི ǩ ཀКཱУ ཀེླ ཀཻླ ཀོླ ཀཽླ ཀཾླ ཀླཿ
kla klā kli klī klu klū kle klai klo klau klaṃ klaḥ 

ཀྭ Ц ཱ ཀྭི Цཱི ЦϺ ҏཱУ ཀྭེ ཀྭཻ ཀྭོ ཀྭཽ ཀྭཾ ཀྭཿ
kva kvā kvi kvī kvu kvū kve kvai kvo kvau kvaṃ kvaḥ 

ཀྨ ཀϧ ཱ ཀྨི ཀϧཱི ཀϧϻ ཀАཱУ ཀྨེ ཀྨཻ ཀྨོ ཀྨཽ ཀྨཾ ཀྨཿ
kma kmā kmi kmī kmu kmū kme kmai kmo kmau kma

ṃ 
kmaḥ

ཀྣ ཀϣ ཱ ཀྣི ཀϣཱི ཀུ ཀཱϺ ཀྣེ ཀཻ ཀྣོ ཀྣཽ ཀྣཾ ཀྣཿ
kna knā kni knī knu knū kne knai kno knau knaṃ knaḥ 

 

(Để xem toàn bộ các bảng chữ ghép tiếng Phạn, độc giả có thể tham khảo tài liệu “Tự học chữ Phạn 
Siddham”, trong đó có 84 bảng chữ Siddham (đã post trên trang tongphuockhai.wordpress.com). Từ 
đó có thể đối chiếu để tạo ra 84 bảng chữ Uchen. 

  

 

Ví dụ phiên câu Dược Sư chân ngôn ra chữ Uchen: 

Từ kiểu phiên Sanskrit theo chuẩn IAST: 

oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya samudgate svāhā 

Đối chiếu bảng mẫu tự và bảng ghép chữ chúng ta chuyển sang chữ Uchen như sau: 

ཨǎ བྷཻ་ཥ་˅ེ བྷཻ་ཥ་˅ེ མ་ʞ་བྷཻ་ཥ་˅ ས་མ་ͪྒ་ཏེ ц་ཱʞ། 
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7. GÕ CHỮ UCHEN TRÊN MÁY TÍNH 

Để sử dụng chữ Uchen trên máy tính, trước hết chúng ta cần cài một trong 3 font sau: 

 Font Microsoft Himalaya: có thể tìm thấy trong Windows Vista và Windows 7. 

 Font Tibetan Machine Uni: font chữ này được phân phối miễn phí theo giấy phép bản quyền 
nguồn mở và có thể download tại địa chỉ http://www.thlib.org. Lưu ý: Nếu trên máy đã cài 
version cũ thì Delete font cũ đi trước khi cài font mới (các phiên bản trước phiên bản 2007 - 
beta 2.0 bị một số lỗi). 

 Font Jomolhari http://sites.google.com/site/chrisfynn2/home/fonts/jomolhari 

Trong bài viết này sẽ đề cập tới cách sử dụng các phần mềm gõ chữ Uchen sau:  

1) Keyboard Layout Uchen TPK  

2) Keyboard Layout Tibetan PRC 

 Một điều cần ghi nhớ khi sử dụng Keyboard gõ tiếng Tây Tạng là cần phải tắt các phần 
mềm keyboard khác (Ví dụ: Vietkey, Unikey v.v.). Thông thường chúng ta hay sơ ý bật chế 
độ gõ tiếng Việt lên. Cho nên mỗi khi gõ có lỗi xảy ra phải kiểm tra Keyboard tiếng Việt tắt 
hoặc chuyển sang chế độ English chưa!  

7.1 Keyboard Layout Uchen TPK 

 

Trên là Keyboard Layout (bàn phím mềm) được tạo để dùng đặc thù cho việc gõ phiên âm tiếng 
Phạn ra chữ Uchen. Các ký tự trên phím được sắp xếp nhằm tạo sự thuận tiện cho người sử dụng đã 
quen thuộc với các kinh bản phiên âm tiếng Phạn theo kiểu Latin. Từ phiên âm Latin (IAST) có sẵn, 
chỉ cần chuyển đổi đôi chút là có thể gõ chữ rất dễ dàng. 

Có 4 qui định cơ bản khi sử dụng Keyboard Layout Uchen TPK: 

1- Chữ bắt đầu bằng một nguyên âm thì gõ A rồi mới gõ nguyên âm. Vd: i => Ai, o => Ao 

2- Chữ có dấu chấm (.) dưới, tương đương chữ in hoa (Shift). Vd: ṇ => N 

3- Chữ có trường âm thì gõ gạch nối (–) trước khi gõ nguyên âm. Vd: ā => -a 

4- Chữ ghép bên dưới được gõ bắt đầu bằng dấu slash (/). Vd: ddha => d/d/ha 

 

Sau đây là các ví dụ cụ thể  minh họa cách gõ từng bài chú. 
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Lục Tự Đại Minh (Vidyā-ṣaḍakṣarī): 

oṃ ma ṇi pa dme hūṃ 

Các chữ sẽ gõ vào theo Layout Uchen TPK: 

AoM ma Ni pa d/me h-uM  (chữ in hoa = giữ Shift) 

Kết quả cho ra chữ Uchen như sau: 

ཨǎམཎིཔͪྨེ͛ཾ   
Lưu ý: Nếu chưa tắt keyboard tiếng Việt, gõ dấu / sẽ bị lỗi ༁ 

 

  

Chú Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi mantra)  

oṃ va jra pā ṇi hūṃ 

Chuyển sang dạng phím gõ Uchen TPK:  

AoM ba j/ra p-a Ni h-uM  

Kết quả cho ra chữ Uchen như sau: 

ༀབ˫ཱͬཎི͛ཾ  
Chú Kim Cương Đạo Sư (Padmasambhava mantra) 

oṃ āḥ hūṃ va jra gu ru pa dma si ddhi hūṃ  

Chuyển sang dạng phím gõ Uchen TPK: 

AoM A-aH h-uM ba j/ra gu ru pa d/ma si d/d/hi h-uM 

Kết quả cho ra chữ Uchen như sau: 

ཨǎ;ཱཿ͛ཾབ˫གུɻཔͪྨསིི̥͛ཾ 
 Chữ ༀ có thể gõ bằng phím ` (kế bên phím số 1);   Chữ ͛ཾ có thể gõ h-u( để thành ͛ྃ;     
 Các chữ “a” thường có thể không cần gõ, ví dụ: ma, pa có thể chỉ cần gõ m, p là đủ. 

Trong Layout này, về cơ bản các phím gõ có vị trí tương đương với chữ Latin phiên âm. Tuy nhiên, 
có những phím không đồng nhất được tô màu đỏ trong hình minh họa dưới đây. 
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 Các nguyên âm e, u, i, o được định vị đúng vị trí trên bàn phím. Tuy nhiên 2 nguyên âm còn 
lại gồm ai, au được định vị như sau: ai = E, au = O 

 Dấu chấm cách chữ gõ bằng phím Space; còn space được gõ bằng Shift Space 

Chú Chuẩn Đề (Cundī mantra): 

namo saptānāṃ samyaksaṃbuddhā koṭināṃ tadyathā: oṃ cale cule cuṃde svāhā 

Chuyển sang dạng phím gõ Uchen TPK: 

na mo sa p/t-a n-aM sa m/ya k/saM bu d/d/h-a ko Ti n-aM ta d/ya [-a  AoM ca le cu le 
cuM de s/v-a h-a; 

Kết quả cho ra chữ Uchen như sau: 

ན་མོ་ས་ΔϠ་ཱʜཾ་ས་ɟ་ཀྶཾ་ɍ̧་ཀོ་ཊི་ʜཾ་ཏ་ˍ་ཱͩ ཨǎ་ཙ་ལེ་ɫ་ལེ་ɫཾ་དེ་ʿ་ʞ། 
Dược Sư Chân Ngôn 

oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya samudgate svāhā 

Chuyển sang dạng phím gõ Uchen TPK: 

AoM b/hE Sa j/ye b/hE Sa j/ye ma h-a b/hE Sa j/ya sa mu d/ga te s/v-a h-a; 

Kết quả cho ra chữ Uchen như sau: 

ཨǎ་བྷཻ་ཥ་ˑǃ་བྷཻ་ཥ་ˑǃ་མ་ʞ་བྷཻ་ཥ་ˑ་ས་མ་ͪྒ་ཏེ་ц་ཱʞ། 
Lớp phím minh họa khi Shift được nhấn: 

 

 

Các trường hợp gõ chữ ghép phức tạp 

Trường hợp thông thường khi gõ các thể chữ ghép bên dưới chúng ta chỉ việc bắt đầu bằng dấu / 
Ví dụ:  

bhrūṃ được gõ là b/h/r-uM kết quả cho ra: ̸ ཾ

Tuy nhiên có một số chữ thuộc lớp phím Shift như:  ṅ , ṭ , ḍ , ṇ , ṣ, kh, ch, ṭh 

Khi gõ các thể ghép của các chữ này chúng ta phải bắt đầu bằng cách giữ Shift và nhấn dấu / sau 
đó buông ra và tiếp tục gõ thêm ký tự cần thiết. 
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Ví dụ:  

rṭna được gõ là r #/t /na kết quả cho ra: ΧϜϣ (dấu #/  ký hiệu cho việc giữ Shift và nhấn / ) 

ṭṣchra được gõ là #t #/s #/c /ra δМ ּ
 Việc gõ chữ ghép phải kết hợp Shift có vẻ hơi phức tạp, tuy nhiên trường hợp này ít khi xảy ra 

cho nên chúng ta không phải lo ngại gặp rắc rối vì nó. 

Trường hợp phụ âm cắt bỏ nguyên âm A 

Để gõ các phụ âm không có nguyên âm A theo sau, ta chỉ việc gõ thêm vào sau dấu slash ngược \, 

Ví dụ: k, g, n, s, t  sẽ được gõ là k\ , g\ , n\ , s\ , t\ : ཀ྄  ག྄  ྄ͫ  ͼ྄  ྄ͨ 
Chữ Uchen cũng được sử dụng để phiên âm kinh điển tiếng Pali. Dưới đây là hai đoạn về Thập Nhị 
Nhân Duyên và Niệm 9 Ân Đức của Phật, trích từ nội dung Chattha Sangayana Tipitaka của 
Vipassana Research Institute. 

Thập Nhị Nhân Duyên 

avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, 
nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, saḷāyatanapaccayā phasso, phassapaccayā vedanā, 
vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā 
jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti.  

ཨ་ཝི་ΚϪ་ཱཔ་̽་ͷཱ ས་·ϕ་ཱ͸ཱ, ས་·ϕ་ཱར་པ་̽་ͷཱ ཝི་΋ϛ་ཱཎཾ, ཝི་΋ϛ་ཱཎ་པ་̽་ͷཱ ʜ་མ་͆་པཾ, ʜ་མ་͆་པ་པ་
̽་ͷཱ ས་ལཱ༹་ཡ་ཏ་ནཾ, ས་ལཱ༹་ཡ་ཏ་ན་པ་̽་ͷཱ ཕ་ͼོྶ, ཕ་ͼྶ་པ་̽་ͷཱ ཝེ་ད་ʜ, ཝེ་ད་ʜ་པ་̽་ͷཱ ཏ་
Ώϵ,ཱ ཏ་Ώϵ་ཱཔ་̽་ͷཱ ʊ་ཱͬ་ʛ་ནཾ, ʊ་ཱͬ་ʛ་ན་པ་̽་ͷཱ བྷ་ཝོ, བྷ་ཝ་པ་̽་ͷཱ Ͳཱ་ཏི, Ͳཱ་ཏི་པ་̽་ͷཱ ཛ་
͸ཱ་མ་ར་ཎཾ ས་ོཀ་པ་རི་དེ་ཝ་ȭ་ཀྑ་དོ་མ་ན་Τϴϻ་ཱͬ་ͷཱ་ͼཱ ས་̻་ཝ་ͫྟི།  

Hộ chú - Niệm 9 Ân Đức của Phật  

“itipiso bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū 
anuttaropurisadammasārathi satthādevamanussānaṃ buddho bhagavā” ti 

“ཨི་ཏི་པི་ས ོབྷ་ག་ͳཱ ཨ་ར་ཧཾ ས་Ηϧ་ཱས་ΗϦϻ་ོ̥ ཝི་ΚϪ་ཱཙ་ར་ཎ་ས་ͯྤ་ོͫྣ ʀ་ག་ཏོ ལོ་ཀ་ཝི་̣ ཨ་ȶ་ͨྟ་རོ་
Ȼ་རི་ས་ད་ͯྨ་ͼཱ་ར་ཐི ས་ΐϡ་ཱདེ་ཝ་མ་ȶ་Τϴ་ཱནཾ ɍ་ོ̥ བྷ་ག་ͳཱ”ཏི 
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Cài đặt Keyboard Layout Uchen TPK 

Download gói cài đặt trong mục Phần Mềm tại địa chỉ: http://kinhmatgiao.wordpress.com . Giải nén 
(unzip) gói download. Sau đó chạy file Setup.exe để cài Keyboard Layout này vào Windows. Khi 
cài xong hộp thoại sau sẽ hiện lện, chọn nút Close để kết thúc. 

 

Đối với Windows Vista và 7, sau khi cài đặt hoàn tất, có thể Keyboard Tibetan sẽ hiện ra trên 
Language Bar (biểu tượng EN ở cuối Taskbar hoặc trên top màn hình).   

           

Khi đang soạn thảo văn bản, muốn gõ được chữ Uchen chúng ta chỉ việc bật Language Bar sang chế 
độ BO Tibetan là có thể gõ được. 

Nếu trường hợp Keyboard BO Tibetan không xuất hiện trên Language Bar, chúng ta thực hiện các 
thao tác sau: 

Vào Control Panel chọn Regional and Language Options (trong Clock, Language and Regional).  

 

 

Trên hộp thoại hiện ra, chúng ta chọn tiếp Keyboards and Languages và chọn tiếp Change 
Keyboards 
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Hộp thoại Text Services and Input Languages hiện ra: 

 

Chúng ta chọn nút lệnh Add để thêm Keyboard Layout vào: 

 

Chọn Uchen TPK trong nhánh Tibetan (PRC) 

Sau đó lần lượt chọn OK trên các hộp thoại để đóng lại.  

Sau khi hoàn tất, Keyboard Layout Tibetan được nạp vào Language Bar hoặc vào biểu tượng ngôn 
ngữ ở cuối Taskbar. Chúng ta có thể nhấp chuột vào đó để chọn Keyboard như đã trình bày. 

Theo mặc định phím Alt-Shift (bên trái) dùng để chuyẻn đổi ngôn ngữ & bàn phím, tuy nhiên có thể 
vào mục Advanced Key Settings để định nghĩa lại hoặc bỏ đi.
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Đối với Windows XP: 

Chúng ta vào Control Panel, chọn Regional and Languages.  

Một hộp thoại hiện ra gồm có 3 lớp: [Regional Options] [Languages] [Advanced] 

Chọn lớp [Languages], sau đó chọn nút lệnh Details. Hộp thoại thêm/bớt Keyboard Layout hiện ra.  

   

Dùng lệnh Add dùng để thêm Keyboard Layout, xuất hiện hộp thoại Add Input language: 

 

Tại danh sách Input language đối với Window XP không có  Tibetan thì chọn một ngôn ngữ bất kỳ 
nào đó, Zulu chẳng hạn. Tại danh sách Keyboard layout/IME chúng ta chọn Uchen TPK 

Sau đó lần lượt chọn OK để đóng các hộp thoại lại. Quá trình nạp Keyboard Uchen đã hoàn tất. 

Khi đang soạn thảo văn bản, muốn gõ được chữ Uchen, chúng ta chỉ việc chọn Keyboard ở biểu 

tượng  trên  Taskbar hoặc trên Language bar sau đó chọn Zulu. 

                          

Biểu tượng khi còn trên Taskbar   Biểu tượng ở chế độ “Show the language bar” 
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7.2 Phụ lục về Keyboard Layout có sẵn của Windows 7  

Keyboard Layout Tibetan có sẵn của Windows 7 có tên là Tibetan (PRC). PRC là viết tắt của chữ 
People’s Republic of China. Đây là Keyboard Layout theo tiêu chuẩn của Trung Quốc do các chuyên 
gia của họ nghiên cứu và tạo ra vào năm 2005, và chính thức được Microsoft đưa vào hệ điều hành 
của mình bắt đầu từ phiên bản Windows Vista. 

Keyboard Layout Tibetan (PRC) này bao gồm 5 lớp phím. Trên lớp phím thứ nhất chứa tất cả các 
chữ Uchen có tần số sử dụng cao bao gồm các phụ âm, dấu nguyên âm, số, tsheg và các các dấu câu 
thường dùng. Lớp phím này được thiết kế có một số các phiên tự Wylie của các chữ Uchen tương 
đồng với chữ trên bàn phím Latin. Ví dụ: 
sa, da, la, na, ra, ta, ya, u, i, o, e, ’a sẽ có vị trí tại các phím S, D, L, N, R, T, Y, U, I, O, E, A.  

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ký tự có vị trí phím không tương đồng với phiên Wylie. Các ký tự này 
được nghiên cứu theo tần số sử dụng trong tiếng Tây Tạng để việc gõ phím đạt hiệu quả tốc độ. 

Vị trí chữ “m” để trống được gọi là phím chết. Phím này dùng cho việc chuyển đổi tức thời sang lớp 
bàn phím thứ hai (gần giống như việc dùng phím Shift để chuyển sang lớp chữ in hoa trên bàn phím 
US). Lớp phím thứ 1 có vị trí ký tự như sau: 

 

Đa số các ký tự trên lớp phím thứ 2 có vị trí giống như lớp thứ 1 (chỉ trừ các phím số và vài phím 
khác), được dùng để gõ chữ ghép phía dưới trong một chữ chồng nhiều chữ. Ví dụ: Tại vị trí lớp 
phím 1 là “ga”, thì cũng tại vị trí đó lớp phím 2 là thể ghép của chữ “ga”. Lớp phím này còn được gọi 
là lớp phím m, có vị trí ký tự như sau: 

 

Cách sử dụng lớp phím thứ 2 là gõ phím “m”, sau đó gõ ký tự cần thiết, xong bàn phím sẽ trả 
về lớp phím thứ 1 (hơi khác cách dùng phím Shift ở chỗ không cần giữ phím). 

Với 2 lớp phím này đủ cho chúng ta gõ các chữ Tây Tạng thông thường. Tuy nhiên, để gõ được các 
chữ phiên Sanskrit thì chúng ta phải sử dụng thêm lớp phím thứ 3 và 4.
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Lớp phím thứ 3 còn gọi là lớp phím Shift, có vị trí phím như sau: 

 

Cách sử dụng lớp phím thứ 3 giống như cách sử dụng phím Shift để gõ chữ in hoa. 

Lớp phím thứ 4 còn gọi là lớp phím Ctrl-Alt-Shift, có vị trí các phím như sau: 

 

Cách sử dụng lớp phím thứ 4 là giữ Ctrl-Alt-Shift đồng thời nhấn ký tự cần thiết. Gõ xong ký 
tự thì buông ra, bàn phím sẽ trả về lớp thứ 1.  

Khuyết điểm: Khi sử dụng trong MS Word 2007, lớp phím này xung đột với các phím nóng Ctrl-
Alt-Shift- của Word. Hậu quả là một số ký tự trên lớp phím này không thể gõ ra như: Ctrl-Alt-
Shift-v, Ctrl-Alt-Shift-1, Ctrl-Alt-Shift-6, v.v.   

Lớp phím thứ 5 còn gọi là lớp phím M, có vị trí phím như sau: 

 

Cách sử dụng lớp phím thứ 5 như sau: Giữ Shift nhấn phím “m” sau đó buông ra và gõ tiếp ký 
tự cần thiết, sau khi gõ xong bàn phím sẽ trả về lớp phím thứ 1. 

Sau đây là một số ví dụ sử dụng Keyboard Layout Tibetan (PRC) để gõ chữ Uchen: 
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Chú Chuẩn Đề (Cundī mantra): 

oṃ cale cule cuṃde svāhā 

Các phím sẽ được gõ tuần tự trên bàn phím: 

ཨ ◌ོm◌ཾཙ ལ ◌ེ ཙ ◌ུ ལ ◌ེ ཙ ◌ུm◌ཾད ◌ེ ས m◌ྭshift ◌ྰ ཧ shift ◌ྰ  
Đối chiếu với bàn phím chuẩn US các phím gõ sẽ là: 

`o m 3qlequlequ m 3des m u shift a– shift a  
Kết quả cho ra chữ Uchen như sau: 

ཨǎཙལེɫལེɫཾདེцʞཱ 
Chú Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa mantra): 

Aṭṭe taṭṭe naṭṭe vanaṭṭe anaḍe nāḍi kunaḍi svāhā 

Các phím sẽ được gõ tuần tự trên bàn phím: 

ཨ shift  ཎ ctrl-alt-shift ◌ྞ ◌ེ ཏ shift  ཎ ctrl-alt-shift ◌ྞ ◌ེ ན shift  ཎ ctrl-alt-shift ◌ྞ ◌ེ བན  shift  

ཎ ctrl-alt-shift ◌ྞ ◌ེ ཨན ཌ ◌ེ ན shift  ◌ྰ  ཌ m◌ི ཀ ◌ུ ན  ཌ m◌ི ས m◌ྭshift ◌ྰ ཧ shift ◌ྰ                                                               

Kết quả cho ra chữ Uchen như sau: 

ཨͤྚེཏͤྚེནͤྚེབནͤྚེཨནཌེʜཌིཀུནཌིцʞཱ 
Qua các ví dụ trên chúng ta thấy rằng trên Layout bàn phím này, khi đối chiếu ra phím gõ Latin để 
gõ các chữ Uchen thì khó có thể tìm ra một quy luật để dễ nhớ. Do đó chỉ còn cách duy nhất là học 
thuộc vị trí phím Uchen trên Layout bàn phím (có thể mua một bàn phím loại này để dùng).  

Nói tóm lại, muốn gõ được tiếng Tây Tạng trên Keyboard Layout Tibetan (PRC) chúng ta phải: 

1- Thông thạo chữ Uchen. 

2- Thuộc mặt chữ Uchen trên các lớp bàn phím (chủ yếu là lớp 1 và 2). 

Keyboard Layout này được thiết kế cho người dùng chuyên về tiếng Tây Tạng. Có thể họ không cần 
biết chữ Latin và chỉ học thuộc bàn phím theo ký tự Uchen. Khi đã thuộc phím rồi thì việc gõ chữ 
Uchen trên Layout này sẽ rất nhanh. 

Tuy nhiên, việc sử dụng bàn phím này khá khó khăn đối với những người không chuyên tiếng Tây 
Tạng và đã quen sử dụng chữ Latin. Đối với việc phiên tiếng Sanskrit thì Layout này không thích 
hợp cho lắm, bởi vì phải thường xuyên chuyển đổi trên 4 lớp phím (1, 2, 3 và 4).  

Cài đặt Keyboard Layout Tibetan (PRC) 

Keyboard Layout này đã có sẵn trong Windows Vista, chúng ta chỉ việc vào Control Panel để thêm 
vào (giống như hướng dẫn thêm Keyboard Layout Uchen TPK ở trên). Tuy nhiên, trong hộp thoại 
Add Input Language chúng ta chọn Tibetan (PRC). 



 

http://tongphuockhai.wordpress.com  

20

8. BẢNG THAM KHẢO PHÍM GÕ DÀNH CHO KEYBOARD UCHEN TPK 

Các ví dụ và hướng dẫn ở trên tạm đủ để người dùng có thể gõ được văn bản tiếng Phạn bằng chữ 
Uchen. Tuy nhiên để có sự tham khảo toàn diện cách gõ từng mẫu tự, mục này bổ sung thêm các 
bảng chữ. Trong các bảng này, phím gõ “a” thường có thể bỏ qua. Ví dụ: ka, ga, ca, ja… có thể chỉ 
cần gõ k, g, c, j… 

Bảng 8.1 Các chữ có phím gõ giống như chữ phiên âm 

STT IAST Phím gõ Chữ gõ ra Phím gõ Chữ gõ ra 

1 i i ◌ི    

2 u u ◌ུ    

3 e e ◌ེ    

4 o o ◌ོ    

5 ka ka ཀ /ka ◌ྐ◌ྐ  

6 ga ga ག /ga ◌ྒ 

7 ca ca ཙ /ca ◌ྩ 

8 ja ja ཛ /ja ◌ྫ 

9 ta ta ཏ /ta ◌ྟ 

10 da da ད /da ◌ྡ 

11 na na ན /na ◌ྣ 

12 pa pa པ /pa ◌ྤ 

13 ba ba བ /ba ◌ྦ 

14 ma ma མ /ma ◌ྨ 

15 ya ya ཡ /ya ◌ྱ 

16 ra ra ར /ra ◌ྲ 

17 la la ལ /la ◌ླ 

18 va va ཝ /va ◌ྭ 

19 sa sa ས /sa ◌ྶ 

20 ha ha ཧ /ha ◌ྷ 
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Bảng 8.2 Các chữ có phím gõ khác chữ phiên âm 

STT IAST Phím gõ Chữ gõ ra Phím gõ Chữ gõ ra 

1 ñ q ཉ  /q ◌ྙ 

2 th [ ཐ /[ ◌ྠ 

3 ph f ཕ /f ◌ྥ 

4 śa z ཤ /z ◌ྴ 

Bảng 8.3 Các chữ khi gõ phải kết hợp Shift (dấu # dưới đây ký hiệu cho việc nhấn giữ phím Shift) 

STT IAST Phím gõ Chữ gõ ra Phím gõ Chữ gõ ra 

1 ai #e ◌ཻ  
 

2 au #o ◌ཽ   

3 ṃ #m ◌ཾ   

4 ḥ #h ◌ཿ   

5 ṛ r#i  རྀ hoặc r#’ ར༹ 

6 ṝ r-#i  ͸ཱྀ hoặc r#’- རཱ༹ 

7 ḷ l#i  ལྀ hoặc l#’ ལཱ༹ 

8 ḹ l-#i  ͹ཱྀ hoặc l#’- ལཱ༹ 

9 kha #ka ཁ #/ka ◌ྑ 

10 cha #ca ཚ #/ca ◌ྪ 

11 ṅa #q ང #/q ◌ྔ 

12 ṭa #ta ཊ #/ta ◌ྚ 

13 ṭha #[ ཋ #/[ ◌ྛ 

14 ḍa #da ཌ #/da ◌ྜ 

15 ṇa #na ཎ #/na ◌ྞ 

16 ṣa #sa ཥ #/sa ◌ྵ 
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Bảng 8.4 Các chữ khi gõ phải chồng nhiều ký tự 

STT IAST Phím gõ Chữ gõ ra Phím gõ Chữ gõ ra  

1 gha g/ha གྷ /g/ha 

2 jha j/ha ཛྷ /j/ha 

3 bha b/ha བྷ /b/ha 

4 dha d/ha དྷ /d/ha 

5 ḍha #d/ha ཌྷ #/d/ha 

6 kṣa k#/sa ཀྵ /k#/sa 

 

Bảng 8.5 Các chữ ít sử dụng trong phiên âm 

STT EWTS Phím gõ Chữ gõ ra Phím gõ Chữ gõ ra 

1 ja J ཇ /J ◌ྗ 

2 ca ] ཅ /] ◌ྕ 

3 cha } ཆ /} ◌ྖ 

4 za , ཟ /, ◌ྯ 

5 zha < ཞ /< ◌ྮ 

 

Bảng 8.6 Một số ký tự khác 

STT Phím Mô tả Ký tự
 

STT Phím Mô tả Ký tự 

1 ` Dấu nháy trước số 1 ༀ  8 ( Dấu ngoặc (shift 9) ◌ྃ 
2 ~ Dấu ngã (shift `) ◌ྂ  9 : Dấu hai chấm (shift ;) ༔ 
3 ! Dấu chấm than (shift 1) ༈  10 ; Dấu chấm phẩy ། 
4 @ Dấu a còng (shift 2) ༏  11 ’ Dấu nháy đơn ༎ 
6 # Dấu thăng (shift 3) ༄  12 ” Dấu nháy đôi (shfit ,) ◌༹ 
7 $ Dấu đô la (shift 4) ༅  13 \ Dấu slash ngược ◌྄ 
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Bảng 8.7 Bảng chữ mẫu  

Dưới đây trình bày một bảng chữ mẫu bao gồm cách gõ cách nguyên âm và các chữ ghép bắt đầu 
bằng phụ âm K (xem thêm bài “84 bảng chữ Siddham” đã post trên tongphuockhai.wordpress.com).  

- Hàng thứ 1: Chữ Uchen 

- Hàng thứ 2: Phiên âm IAST 

- Hàng thứ 3: Phiên Uchen TPK 

ཨ ;ཱ ཨི ;ཱི ʊ ;ཱϺ ཨེ ཨཻ ཨོ ཨཽ ཨཾ ཨཿ
a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ 

Aa A-a Ai A-i Au A-u Ae AE Ao AO AM AH 

ཀ ཀཱ ཀི ཀཱི ཀུ ཀཱϺ ཀེ ཀཻ ཀོ ཀཽ ཀཾ ཀཿ
ka kā ki kī ku kū ke kai ko kau kaṃ kaḥ 

ka k-a ki k-i ku k-u ke kE ko kO kaM kaH 

ཀྱ щ ཱ ཀྱི щཱི ǥ ҲཱУ ཀྱེ ཀྱཻ ཀྱོ ཀྱཽ ཀྱཾ ཀྱཿ
kya kyā kyi kyī kyu kyū kye kyai kyo kyau kyaṃ kyaḥ 

k/ya k/y-a k/yi k/y-i k/yu k/y-u k/ye k/yE k/yo k/yO k/yaM k/yaH 

ཀྲ Ѭ ཱ ཀྲི Ѭཱི ǧ ӕཱУ ཀྲེ ཀྲཻ ཀྲོ ཀྲཽ ཀྲཾ ཀྲཿ
kra krā kri krī kru krū kre krai kro krau kraṃ kraḥ 

k/ra k/r-a k/ri k/r-i k/ru k/r-u k/re k/rE k/ro k/rO k/raM k/raH 

ཀླ ཀϱ ཱ ཀིླ ཀϱཱི ǩ ཀКཱУ ཀེླ ཀཻླ ཀོླ ཀཽླ ཀཾླ ཀླཿ
kla klā kli klī klu klū kle klai klo klau klaṃ klaḥ 
k/la k/l-a k/li k/l-i k/lu k/l-u k/le k/lE k/lo k/lO k/laM k/laH 

ཀྭ Ц ཱ ཀྭི Цཱི ЦϺ ҏཱУ ཀྭེ ཀྭཻ ཀྭོ ཀྭཽ ཀྭཾ ཀྭཿ
kva kvā kvi kvī kvu kvū kve kvai kvo kvau kvaṃ kvaḥ 
k/va k/v-a k/vi k/v-i k/vu k/v-u k/ve k/vE k/vo k/vO k/vaM k/vaH 

ཀྨ ཀϧ ཱ ཀྨི ཀϧཱི ཀϧϻ ཀАཱУ ཀྨེ ཀྨཻ ཀྨོ ཀྨཽ ཀྨཾ ཀྨཿ
kma kmā kmi kmī kmu kmū kme kmai kmo kmau kmaṃ kmaḥ 
k/ma k/m-a k/mi k/m-i k/mu k/m-u k/me k/mE k/mo k/mO k/maM k/maH 

ཀྣ ཀϣ ཱ ཀྣི ཀϣཱི ཀུ ཀཱϺ ཀྣེ ཀཻ ཀྣོ ཀྣཽ ཀྣཾ ཀྣཿ
kna knā kni knī knu knū kne knai kno knau knaṃ knaḥ 

k/na k/n-a k/ni k/n-i k/nu k/n-u k/ne k/nE k/no k/nO k/naM k/naH 
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(Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn hình ảnh và văn bản trong tài liệu này) 


